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QUYẾT ĐỊNH 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP HÒA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương năm 2019; 

 Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng hợp nhất tại văn bản số 16/VBHN-

VPQH ngày 13/12/2013 của Văn phòng Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 của UBND 

tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về công tác thi đua,khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện; sau khi xin ý kiến Thường 

trực Huyện ủy. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 33 tập thể; 93 cá nhân đã có 

thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 

các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Mức thưởng 900.000đồng/tập thể; 450.000đồng/cá nhân, kèm theo 

khung khen: 40.000 đồng/chiếc. Tổng kinh phí khen thưởng: 76.590.000 đồng (Bằng 

chữ: Bẩy mươi sáu triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng chẵn). Kinh phí khen 

thưởng được trích từ Quỹ Thi đua khen thưởng huyện. 

Điều 3. Hội đồng Thi đua khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan: Văn 

phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho 

bạc Nhà nước; các cơ quan, đơn vị có liên quan, các tập thể và cá nhân có tên 

(theo danh sách) tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 

 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, HSKT.     
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN HIỆP HOÀ 

 

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /6/2021  

của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa) 
 

I. Tập thể 
 
1. Tập thể thuộc huyện và UBND xã 
 

TT Đơn vị 

1 Ban Tổ chức Huyện ủy  

2 Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện 

3 Công an huyện 

4 Thanh tra huyện 

5 Ủy ban MTTQ huyện 

6 UBND xã Đông Lỗ 

7 UBND xã Hương Lâm 

8 UBND xã Danh Thắng 

 
2. Tập thể Tổ bầu cử 

 

TT 
Đơn vị 

Tổ bầu cử Thôn Xã 

1 Tổ bầu cử số 3 Thôn Hương Thịnh Quang Minh 

2 Tổ bầu cử số 11 Thôn Cẩm Trang Mai Trung 

3 Tổ bầu cử số 5 Thôn Trung Thành Hùng Sơn 

4 Tổ bầu cử số 1  Thôn Vân Xuyên Hoàng Vân 

5 Tổ bầu cử số 7 Thôn Tiến Lập Đồng Tân 

6 Tổ bầu cử số 3 Thôn Đại Mão Đại Thành 

7 Tổ bầu cử số 5 Thôn Nga Trại Hương Lâm 

8 Tổ bầu cử số 2 Thôn Thanh Lâm Hoàng Lương 

9 Tổ bầu cử số 05  Thôn Khúc Bánh Thường Thắng 

10 Tổ bầu cử số 2 Thôn Tam Hợp  Thanh Vân 

11 Tổ bầu cử số 10 Thôn Tân Sơn Đoan Bái 

12 Tổ bầu cử số 4  Thôn Ngọ Khổng Châu Minh 

13 Tổ bầu cử số 5  Thôn Hoàng Liên  Hoàng An 

14 Tổ bầu cử số 5  Thôn Cẩm Xuyên Xuân Cẩm 



 

15 Tổ bầu cử số 6 Thôn Ngọc Cụ Hoàng Thanh 

16 Tổ bầu cử số 8 Thôn Giáp Ngũ Mai Đình 

17 Tổ Bầu cử số 07  Thôn Sơn Trung Hòa Sơn 

18 Tổ bầu cử số 4 Thôn Ninh Tào Hợp Thịnh 

19 Tổ bầu cử số 6 Thôn Ngọc Thành 2 Ngọc Sơn 

20 Tổ bầu cử số 6 Thôn Thái Thọ Thái Sơn 

21 Tổ bầu cử số 11 Thôn Lý Viên Bắc Lý 

22 Tổ bầu cử số 1 Thôn Chớp Lương Phong 

23 Tổ bầu cử số 4 Thôn Chằm Đông Lỗ 

24 Tổ bầu cử số 4 Tổ dân phố Hưng Thịnh Thị trấn Thắng 

25 Tổ bầu cử số 2 Thôn Danh Thượng 2 Danh Thắng 

 
     II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Đơn vị 

1 Ông Trịnh Quang Minh UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

2 Ông Nguyễn Tú Anh UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 

3 Ông Nguyễn Văn Thắng UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 

4 Ông Phạm Văn Nghị UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện 

5 Ông Dương Văn Dũng HUV, Chánh Thanh tra huyện 

6 Ông Ngô Quang Tuấn Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện 

7 Ông Nguyễn Văn Huệ Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng 

8 Bà Nguyễn Thị Hường Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 

9 Ông Nguyễn Thị Nhung  Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Huyện ủy 

10 Bà Thân Thị Thu Hà  Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 

11 Bà Chu Thị Phượng Phó Chánh văn phòng Huyện ủy 

12 Ông Nguyễn Văn Tùng Bí thư Huyện đoàn 

13 Ông Nguyễn Quốc Trí Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện 

14 Ông La Văn Minh Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện 

15 Bà Nguyễn Thị Vân Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch 

16 Ông Ngô Văn Trung Phó Trưởng phòng Lao động- TBXH huyện 

17 Ông Nguyễn Văn Đệ Đội trưởng Đội an ninh Công an huyện 

18 Ông Tạ Văn Hiệu 
Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 

19 Ông Nguyễn Thanh Tùng Cán bộ Đội An ninh, Công an huyện 

20 Ông Nguyễn Xuân Quyền Công an viên xã Xuân Cẩm 



 

21 Bà Nguyễn Thị Phượng 
Cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức 

vụ, Công an huyện 

22 Bà Ngọ Thị Dung Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thường Thắng 

23 Ông Đồng Quang Khánh Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin 

24 Bà Hoàng Thị Thu Trang Trưởng phòng Tư pháp 

25 Ông Nguyễn Khắc Hùng Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể  thao 

26 Ông Nguyễn Văn Thảo Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

27 Bà Nguyễn Thị Bắc Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 

28 Ông Nguyễn Đình Dũng Đội trưởng Đội Quản lý trật tự Giao thông Xây dựng 

29 Ông Nguyễn Quốc Huy Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

30 Bà Nguyễn Thị Vân   Công chức Địa chính - Xây dựng xã Hoàng Vân  

31 Ông Nguyễn Xuân Đương Cán bộ Văn phòng Huyện ủy 

32 Ông Nguyễn Đình Thành Chuyên viên Ban tuyên giáo Huyện ủy 

33 Ông Nguyễn Hồng Sơn Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện  

34 Ông Triệu Văn Thắng Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

35 Ông Nguyễn Minh Tuân Trợ lý Trinh sát Ban Chỉ huy Quân Sự huyện 

36 Ông Nguyễn Tuấn Anh Nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện 

37 Bà Nguyễn Thị Sen Nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện 

38 Ông Nguyễn Thế Nhận Kỹ Thuật Viên Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể  thao 

39 Bà Nguyễn Thị Vân Anh 
Biên tập viên, Phóng Viên Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin và Thể  thao 

40 Bà Phạm Thị Mai Anh 
Biên tập viên, Phóng Viên Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin và Thể  thao 

41 Ông Nguyễn Văn Hường Phó Trưởng phòng Nội vụ 

42 Bà Nguyễn Thị Hương Viên chức Phòng Nội vụ 

43 Bà Dương Thị Thơm Chuyên viên Phòng Nội vụ 

44 Bà Nguyễn Hồng Mến Viên chức Hội người cao tuổi huyện 

45 Ông Ngô Thế Minh Viên chức Hội người mù huyện 

46 Ông Ngô Xuân Thảo Viên chức Trường THCS thị trấn Thắng 

47 Ông Vũ Xuân Chanh Công chức Văn phòng - Thống kê xã Quang Minh 

48 Ông Nguyễn Văn Thắng Thôn Hữu Định, xã Quang Minh 

49 Ông Hoàng Minh Đức Bí thư chi bộ thôn Cẩm Trang 

50 Ông Phạm Văn Chung Công chức Tư pháp- Hộ tịch xã Hùng Sơn 

51 Ông Phạm Đức Tập Thôn Hòa Tiến, xã Hùng Sơn 

52 Ông Tạ Xuân Chiến Bí thư Đoàn xã Hoàng Vân 



 

53 Ông Nguyễn Văn Phùng Thôn Liễu Ngạn, xã Hoàng Vân 

54 Ông Nguyễn Văn Nguyên Công chức Văn phòng Thống kê xã Đồng Tân 

55 Bà  Tạ Thị Song 
Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Giang Đông, xã 

Đồng Tân 

56 Bà  Văn Thị Bằng Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đại Thành 

57 Bà  Nguyễn Thị Mão Bí thư chi bộ thôn Bảo Tân, xã Đại Thành 

58 Ông Ngô Văn Tuấn Công chức Văn hóa - Xã hội xã Hương Lâm 

59 Ông Nguyễn Văn Phòng Thôn Nga Trại, xã Hương Lâm 

60 Ông Hoàng Văn Linh Công chức  Văn phòng - Thống kê xã Hoàng Lương 

61 Ông Nguyễn Văn Thụ Thôn Ninh Sơn, xã Hoàng Lương 

62 Bà  Lê Thị Lan Công chức Văn phòng - Thống kê xã Thường Thắng 

63 Ông Ngọ Văn Hải Bí thư chi bộ thôn Trong Làng xã Thường Thắng 

64 Bà  Nguyễn Thị Thoan Công chức Văn phòng- Thống kê xã Thanh Vân 

65 Ông Tạ Tiến Viện Thôn Thanh Vòng, xã Thanh Vân 

66 Ông Đỗ Tuấn Anh Bí thư Đoàn xã Đoan Bái 

67 Ông Lê Ngọc Nam Thôn Giữa, xã Đoan Bái 

68 Bà  Nguyễn Thị Vân Công chức Văn phòng- Thống kê xã Châu Minh 

69 Ông Nguyễn Văn Đồng Thôn Ngọ Phúc, xã Châu Minh,  

70 Bà  Nguyễn Thị Hoa  Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoàng An 

71 Ông Nguyễn Văn Long  Thôn Hoàng Liên xã Hoàng An. 

72 Ông Ngô Xuân Thủy Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Cẩm 

73 Bà  Nguyễn Ngọc Hòa Thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm 

74 Bà  Nguyễn Thị Huyền Công chức Văn phòng- Thống kê , xã Hoàng Thanh 

75 Ông Đoàn Thế Chính Công dân thôn Ngọc Cụ, xã Hoàng Thanh 

76 Ông Chu Văn Hàm Bí thư chi bộ thôn Vọng Giang, xã Mai Đình 

77 Ông Nguyễn Quang Dũng Công chức Văn hóa - Xã hội xã Hòa Sơn 

78 Ông Nguyễn Việt Thắng Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Thù Sơn, Hòa Sơn 

79 Bà  Trần Thị Vân Công chức Văn phòng - Thống kê xã Hợp Thịnh 

80 Ông Vũ Văn Hải Trưởng thôn Đồng Đạo xã Hợp Thịnh 

81 Ông Phạm Hải Quân Công chức  Văn hóa - Xã hội xã Ngọc Sơn 

82 Ông Nguyễn Xuân Hồng Bí thư chi bộ thôn Ngọc Thành 2, xã Ngọc Sơn 

83 Ông Hoàng Văn Cường Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thái Sơn 

84 Ông Hoàng Văn Minh Thôn Thái Thọ xã Thái Sơn 

85 Bà  Lê Thị Hiển Cán bộ Khuyến nông xã Bắc Lý 



 

86 Ông Nghiêm Văn Nam Thôn Vụ Bản, xã Bắc Lý 

87 Ông Trần Mạnh Tấn Phó chủ tịch UBND xã Lương Phong 

88 Ông Nguyễn Viết Huy Trưởng thôn Vân An, xã Lương Phong 

89 Ông Phùng Văn Được Công chức Văn phòng - Thống kê xã Đông Lỗ 

90 Ông Đào Quang Tuyến Thôn Đông Lỗ, xã Đông Lỗ 

91 Ông Nguyễn Văn Thụy  Công chức Văn phòng - Thống kê thị trấn Thắng 

92 Ông Giáp Văn Vang 
Trưởng ban công tác mặt trận Tổ dân phố số 2 thị trấn 

Thắng 

93 Ông Nguyễn Khắc Thanh Công chức Văn phòng - Thống kê xã Danh Thắng 
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